
STT SBD ID LỚP TRƯỜNG
GHI 

CHÚ

1 01 1304292475 Nguyễn Công Hoàng An 8A TH&THCS Vạn Hương

2 02 1303225714 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 8A TH&THCS Vạn Hương

3 03 1304099378 Lưu Hoàng Đức Anh 8C1 THCS Hợp Đức

4 04 1304106119 Lưu Hoàng Việt Anh 8C1 THCS Hợp Đức

5 05 1304094350 Bùi Đức Anh 8C4 THCS Hợp Đức

6 06 1298096421 Hoàng Thị Diệu Anh 8A THCS Ngọc Hải

7 07 1304305907 Trần Hải Bình 8A TH&THCS Vạn Hương

8 08 1303320260 Nguyễn Anh Đức 8A TH&THCS Vạn Hương

9 09 1301061608 Lê Viết Dũng 8A1 THCS Vạn Sơn

10 10 1304326269 Nguyễn Thị Thu Hà 8C1 THCS Hợp Đức

11 11 1302919390 Phạm Thị Hồng Hạnh 8C1 THCS Bàng La

12 12 1297804038 Nguyễn Đăng Khôi 8A1 THCS Vạn Sơn

13 13 1297880246 Vũ Duy Tùng Lâm 8A4 THCS Vạn Sơn

14 14 1302993534 Lê Khánh Linh 8A1 THCS Vạn Sơn

15 15 1304089267 Nguyễn Thị Minh Lý 8C1 THCS Hợp Đức

16 16 1302883346 Đinh Thị Hoàng Ngân 8A4 THCS Vạn Sơn

17 17 1298324218 Lưu Trung Hữu Phúc 8A THCS Ngọc Hải

18 18 1298088004 Vũ Minh Thư 8A THCS Ngọc Hải

19 19 1304363857 Nguyễn Anh Thư 8C1 THCS Bàng La

20 20 1302965716 Phạm Văn Anh Tú 8A THCS Ngọc Hải

21 21 1301289480 Nguyễn Chí Vinh 8A THCS Ngọc Hải

22 22 1304315892 Hoàng Thị Yến Vy 8A TH&THCS Vạn Hương

Danh sách có 22 thí sinh./.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN

HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP QUẬN

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI IOE KHỐI 8 CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2022 - 2023

 NGÀY THI: 10/01/2023 - CA THI 1 (Từ 07h30 đến 08h00)

HỌ VÀ TÊN



STT SBD ID LỚP TRƯỜNG
GHI 

CHÚ

1 01 1298855716 Lương Tiến An 7B1 THCS Vạn Sơn

2 02 1301405359 Nguyễn Thị Phương Anh 7A TH&THCS Vạn Hương

3 03 1301268463 Nguyễn Thị Vy Anh 7A THCS Ngọc Hải

4 04 1302974439 Nguyễn Thị Hải Bình 7B1 THCS Hợp Đức

5 05 1302984140 Nguyễn Trần Quỳnh Chi 7B1 THCS Hợp Đức

6 06 1304346602 Vũ Tiến Đạt 7D1 THCS Bàng La

7 07 1302655356 Hoàng Gia Anh Đức 7A TH&THCS Vạn Hương

8 08 1302857241 Nguyễn Tuấn Dũng 7A THCS Ngọc Hải

9 09 1304291749 Đinh Hương Giang 7A TH&THCS Vạn Hương

10 10 1302986543 Ngô Huơng Giang 7B1 THCS Hợp Đức

11 11 1304000643 Hoàng Linđa 7B1 THCS Vạn Sơn

12 12 1302769594 Lưu Tú Linh 7A THCS Ngọc Hải

13 13 1302768508 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 7B2 THCS Vạn Sơn

14 14 1303236168 Nguyễn Đắc Long 7D1 THCS Bàng La

15 15 1302894968 Lưu Đình Nhật Minh 7A THCS Ngọc Hải

16 16 1303778937 Vũ Trà My 7B2 THCS Vạn Sơn

17 17 1303240636 Nguyễn Thị Phương Nga 7D1 THCS Bàng La

18 18 1304302024 Phạm Thị Tuyết Nhi 7D1 THCS Bàng La

19 19 1304291386 Nguyễn Nhất Phong 7A TH&THCS Vạn Hương

20 20 1304345233 Nguyễn Đức Minh Quân 7D1 THCS Bàng La

21 21 1301107150 Đinh Xuân Sơn 7B4 THCS Vạn Sơn

22 22 1302969872 Nguyễn Thị Phương Thảo 7B1 THCS Hợp Đức

23 23 1303004657 Đỗ Phương Thảo 7B1 THCS Hợp Đức

24 24 1301274421 Hoàng Minh Trí 7A THCS Ngọc Hải

25 25 1304300110 Ngô Khánh Vân 7A TH&THCS Vạn Hương

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN

HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP QUẬN

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI IOE KHỐI 7 CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2022 - 2023

 NGÀY THI: 10/01/2023 - CA THI 2 (Từ 08h30 đến 09h00)

Danh sách có 25 thí sinh./.



STT SBD ID LỚP TRƯỜNG
GHI 

CHÚ

1 01 1302586308 Nguyễn Thị Minh Anh 9A TH&THCS Vạn Hương

2 02 1304351479 Nguyễn Lưu Ngọc Anh 9B1 THCS Bàng La

3 03 1304297798 Đinh Thị Lan Chi 9D3 THCS Vạn Sơn

4 04 1304308642 Trần Thị Ngọc Diệp 9D1 THCS Hợp Đức

5 05 1304290711 Lưu Ngọc Diệp 9D4 THCS Vạn Sơn

6 06 1301305694 Bùi Hồng Đức 9A THCS Ngọc Hải

7 07 1304101076 Đoàn Thị Thùy Dương 9D1 THCS Hợp Đức

8 08 1304299108 Lưu Mạc Bảo Hân 9D3 THCS Vạn Sơn

9 09 1304346881 Vũ Thị Mai Hương 9B2 THCS Bàng La

10 10 1304342563 Nguyễn Nhật Khánh 9B1 THCS Bàng La

11 11 1301279848 Nguyễn Ngọc Khánh 9A THCS Ngọc Hải

12 12 1296755533 Nguyễn Nam Khánh 9B THCS Ngọc Hải

13 13 1297872662 Đoàn Nguyên Khôi 9D3 THCS Vạn Sơn

14 14 1304290084 Hoàng Vũ Gia Linh 9A TH&THCS Vạn Hương

15 15 1304298332 Lê Đỗ Mai Linh 9D4 THCS Vạn Sơn

16 16 1302910188 Vũ Quốc Lộc 9A THCS Ngọc Hải

17 17 1304290004 Đinh Thị Thu Minh 9A TH&THCS Vạn Hương

18 18 1304327398 Đồng Mai Phương 9B1 THCS Bàng La

19 19 1304312925 Đoàn Mai Phương 9D1 THCS Hợp Đức

20 20 1304347839 Nguyễn Phương Thảo 9B1 THCS Bàng La

21 21 1302884087 Phạm Thị Huyền Trang 9B THCS Ngọc Hải

22 22 1304297416 Đặng Quốc Việt 9A TH&THCS Vạn Hương

23 23 1304312965 Đào Quang Vinh 9A TH&THCS Vạn Hương

24 24 1303377405 Hoàng Hà Vy 9D1 THCS Hợp Đức

25 25 1304103565 Đoàn Thị Hải Yến 9D1 THCS Hợp Đức

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN

HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP QUẬN

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI IOE KHỐI 9 CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2022 - 2023

 NGÀY THI: 10/01/2023 - CA THI 3 (Từ 09h30 đến 10h000)

Danh sách có 25 thí sinh./.



STT SBD ID LỚP TRƯỜNG
GHI 

CHÚ

1 01 1302742764 Cao Thu An 6C1 THCS Vạn Sơn

2 02 1302880116 Nguyễn Hữu An 6C2 THCS Vạn Sơn

3 03 1303001513 Hoàng Quỳnh Anh 6A1 THCS Bàng La

4 04 1290251726 Nguyễn Ngọc Minh Châu 6A TH&THCS Vạn Hương

5 05 1304291872 Phạm Minh Châu 6A TH&THCS Vạn Hương

6 06 1302977509 Hoàng Tiến Đạt 6A THCS Ngọc Hải

7 07 1298959407 Phạm Đăng Dương 6A4 THCS Hợp Đức

8 08 1303030179 Nguyễn Xuân Tùng Dương 6A4 THCS Hợp Đức

9 09 1303234186 Hoàng Anh Hồng 6C5 THCS Vạn Sơn

10 10 1302980454 Đỗ Huy Khải 6A4 THCS Hợp Đức

11 11 1302587150 Trần Phương Linh 6A TH&THCS Vạn Hương

12 12 1304327274 Lưu Phương Mai 6A THCS Ngọc Hải

13 13 1302940828 Phạm Đức Minh 6A1 THCS Bàng La

14 14 1303008020 Nguyễn Quốc Trường Minh 6B THCS Ngọc Hải

15 15 1303095852 Bùi Thị Hồng Ngọc 6A THCS Ngọc Hải

16 16 1302998412 Phạm Ngọc Như 6C2 THCS Vạn Sơn

17 17 1304304543 Hoàng Đặng Gia Phát 6A TH&THCS Vạn Hương

18 18 1302592415 Hoàng Kiến Phong 6A TH&THCS Vạn Hương

19 19 1300155415 Nguyễn Tùng Sơn 6A1 THCS Bàng La

20 20 1302995711 Phạm Thái Sơn 6A4 THCS Hợp Đức

21 21 1302814679 Nguyễn Thị Hoàng Thái 6A1 THCS Bàng La

22 22 1302907039 Nguyễn Hoàng Thái 6A4 THCS Hợp Đức

23 23 1295860474 Đoàn Thanh Trúc 6A1 THCS Bàng La

24 24 1302988423 Lương Văn Duy Tùng 6C1 THCS Vạn Sơn

25 25 1302929119 Đặng Lưu Quang Vũ 6B THCS Ngọc Hải

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN

HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP QUẬN

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI IOE KHỐI 6 CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2022 - 2023

 NGÀY THI: 10/01/2023 - CA THI 4 (Từ 10h30 đến 11h00)

Danh sách có 25 thí sinh./.


